
A-130JAK
A-200JAK

ZGS0A130JAKAX
Panasonic Corporation
Made in Indonesia
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220 V

Công suất

Phạm vi công tắc áp lực hoạt động

Điện thế

Mô-tơ

Mã hàng 

Dòng điện sử dụng

Cực

Chiều sâu hút

Lưu lượng nước (max)

Dung lượng (12m)

Ống hút / ống đẩy

Kích Thước

Trọng lượng tịnh / Tổng trọng lượng 

Ghi chú : Thiết kế và thông số có thể thay đổi mà không cần phải thông báo trước

A-130 JAK

Cảm ứng / 1 pha

220 V      , 50 Hz

125 Watt

1.1 - 1.8 kgf/cm

1.55 Ampere

2 poles

9 meter

Tổng chiều cao hút đẩy (max) 27 meter

1 inch

246 x 225 x 240 mm

6.4 kg / 6.9 kg

18   /minute

32   /minute

A-200 JAK

Cảm ứng / 1 pha

220 V      , 50 Hz

200 Watt

1.1 - 1.8 kgf/cm

2.3 Ampere

2 poles

9 meter

27 meter

1 inch

257 x 238 x 245 mm

7.8 kg / 8.3 kg

29   /minute

45   /minute

Máy bơm nước dân dụng
HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH  

Vui lòng đọc kỹ bản hướng dẫn trước 
khi vận hành và sử dụng máy           
bơm nước 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý 
khách hàng đã tin dùng sản phẩm         
Panasonic

Màu đen

Sơ đồ

Bảo vệ nhiệt
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Màu trắng

Công tắc áp lực

Màu đỏDây nối đất

Thông số kỹ thuật

Tụ điện *

*A-130JAK = 5.0 *A-200JAK = 6.0

Tối đa 130  Co

COO BU Head Design.Eng Prepared



Install  accumulator on  the  pump  casing. Then
tighten clockwise. Accumulator ensure properly
installed.


